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Tên nghề: kỹ thuật thiết bị điện tử y tế

Mã nghề:

Trình độ đào tạo: trung cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh: 
- tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương;

- tốt nghiệp trung học cơ sở và tương đương có bổ sung văn hoá trung học phổ thông theo quyết định của bộ giáo dục - đào tạo ban hành;

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 31

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: bằng tốt nghiệp trung cấp nghề,

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp 

- kiến thức:

+ trình bày được chức năng, cấu tạo cơ bản của các thiết bị điện tử y tế; 

+ giải thích được nguyên lý hoạt động của thiết bị điện tử y tế;

+ xác định được giải pháp kỹ thuật bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa thông thường thiết bị điện tử y tế; 

+ xác định được nhiệm vụ an toàn lao động và vệ sinh môi trường

- kỹ năng

Thành thạo trong các công việc của nghề kỹ thuật thiết bị điện tử y tế:

+ lắp đặt, thao tác đúng quy trình vận hành thiết bị;

+ lập kế hoạch và thực hiện các công việc bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ;

+ phát hiện được một số sự cố và sửa chữa được hư hỏng thông thường;

+ theo dõi nhật ký tình trạng hoạt động của thiết bị.

1.2. Chính trị, đạo đức - thể chất và quốc phòng 

- chính trị, đạo đức: phát triển toàn diện

+ phẩm chất chính trị, hiểu biết xã hội;

+ đạo đức và lương tâm nghề nghiệp; 

+ ý thức tổ chức kỷ luật lao động;

+ kỹ năng sống tự lập; 

+ trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

- thể chất và quốc phòng: 

+ đủ sức khoẻ để đảm đương các công việc trong môi trường làm việc theo quy định, có hiểu biết về phương pháp rèn luyện sức khoẻ;

+ có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quốc phòng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc.

2. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu

2.1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:

Thời gian đào tạo: 02 năm 

Thời gian học tập: 104 tuần 

Thời gian thực học tối thiểu: 2430h

Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi: 210h; trong đó thi tốt nghiệp: 120h.

2.2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu

	- thời gian học các môn học chung bắt buộc: 210h

	- thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 2220h

	 +thời gian học bắt buộc: 1770h 
	 + thời gian học tự chọn: 450h

	 + thời gian học lý thuyết: 720h
	 + thời gian học thực hành: 1500h


3. Danh mục môn học, mô đun đào tạo bắt buộc, thời gian thực hiện; đề cương chi tiết chương trình môn học, mô đun đào tạo bắt buộc

3.1. Danh mục môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo
	Thời gian của môn học, mô đun (giờ)

	
	
	Năm học
	Học kỳ
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

	I
	Các môn học chung
	
	
	210
	110
	100

	MH01
	Chính trị 
	1
	2
	30
	30
	0

	MH02
	Pháp luật
	1
	1
	15
	15
	0

	MH03
	Giáo dục thể chất
	1
	1
	30
	10
	20

	MH04
	Giáo dục quốc phòng
	1
	1
	45
	15
	30

	MH05
	Tin học cơ bản
	1
	1
	30
	10
	20

	MH06
	Ngoại ngữ
	1
	1
	60
	30
	30

	II
	Các môn học, mô đun nghề nghiệp
	
	
	
	
	

	II.1
	Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
	
	
	675
	375
	300

	MH07
	Hình hoạ -vẽ kỹ thuật
	1
	1
	75
	40
	35

	MH08
	Kỹ thuật điện
	1
	1
	90
	50
	40

	MH09
	Kỹ thuật xung
	1
	2
	75
	40
	35

	MH10
	Linh kiện điện tử
	1
	1
	75
	40
	35

	MH11
	Kỹ thuật mạch điện tử
	1
	1
	90
	50
	40

	MH12
	Kỹ thuật số
	1
	2
	90
	45
	45

	MH13
	Kỹ thuật đo lường
	1
	2
	90
	50
	40

	MH14
	An toàn lao động
	1
	2
	45
	30
	15

	MH15
	Quản lý trang thiết bị y tế
	1
	2
	45
	30
	15

	II.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	
	
	1095
	195
	900

	MĐ16
	Dao mổ điện cao tần
	1
	2
	75
	30
	45

	MĐ17
	Máy ghi sóng điện tim
	1
	2
	90
	35
	55

	MĐ18
	Máy ghi sóng điện não
	2
	3
	75
	30
	45

	MĐ19
	Máy theo dõi bệnh nhân
	2
	3
	90
	35
	55

	MĐ 20
	Máy phá rung tim
	2
	3
	90
	35
	55

	MĐ21
	Thiết bị trị liệu sóng ngắn
	2
	3
	75
	30
	45

	
	Thực tập tại cơ sở
	2
	4
	400
	0
	400

	
	Thực tập tốt nghiệp
	2
	4
	200
	0
	200

	
	Tổng cộng (i+ii.1+ii.2)
	
	
	1980
	680
	1300

	
	Thi tốt nghiệp
	2
	4
	120
	
	


3.2. Đề cương chi tiết chương trình môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

(nội dung chi tiết được kèm theo tại phụ lục 1a,,2a)
4. Hướng dẫn sử dụng chương trình khung trình độ trung cấp để xác định chương trình dạy nghề

4.1. Hướng dẫn xác định thời gian cho các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

- thời gian đào tạo các môn học tự chọn: năm học thứ 2

- thời gian thực học tự chọn: 450h

- số môn hoc, môđun tự chọn cần tích luỹ: 10 môn học, môđun. Trong đó: 

+ 6 môn học, môđun thực hiện trong học kỳ iii
+ 4 môđun thực hiện trong học kỳ iv
4.2. Hướng dẫn xác định danh mục các môn học, mô đun đào tạo tự chọn; thời gian, phân bố thời gian và đề cương chi tiết chương trình cho môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

4.2.1. Danh mục môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn và phân phối thời gian 

	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun (kiến thức, kỹ năng tự chọn)
	Thời gian đào tạo
	Thời gian của môn học, mô đun (giờ)

	
	
	Năm học
	Học kỳ
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

	MH22
	Cơ sở kỹ thuật thiết bị y tế
	2
	3
	45
	15
	30

	MD23
	Kỹ thuật truyền hình đen-trắng
	2
	3
	45
	15
	30

	MD24
	Kỹ thuật truyền hình màu
	2
	3
	45
	15
	30

	MD25
	Thiết bị phụ trợ phòng mổ 
	2
	3
	45
	15
	30

	MD26
	Tủ sấy tiệt trùng
	2
	3
	45
	15
	30

	MD27
	Lồng ấp trẻ sơ sinh
	2
	3
	45
	15
	30

	MD28
	Máy thở
	2
	3
	45
	15
	30

	MD29
	Máy siêu âm chẩn đoán 2d đen-trắng
	2
	3
	45
	15
	30

	MD30
	Máy x-quang shimadzu ed-125l
	2
	3
	45
	15
	30

	MĐ31
	Hệ thống x-quang tăng sáng truyền hình
	2
	4
	45
	15
	30

	MĐ32
	Máy phân tích sinh hoá
	2
	4
	45
	15
	30

	MĐ33
	Máy xét nghiệm huyết học
	2
	4
	45
	15
	30

	MĐ34
	Máy ly tâm
	2
	4
	45
	15
	30

	MD35
	Kính hiển vi
	
	4
	45
	15
	30

	MD36
	Thiết bị điều trị, trị liệu điện, quang, siêu âm
	2
	4
	45
	15
	30


4.2.2. Đề cương chi tiết chương trình môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

(nội dung chi tiết được kèm theo tại phụ lục 3a và 4a)

4.3. Hướng dẫn xác định chương trình chi tiết của các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc trong chương trình dạy nghề của trường.

* môn học, mô đun đào tạo bắt buộc được cấu trúc gồm: 

- Các môn học chung

- Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

- Thực tập tốt nghiệp và thi tốt nghiệp

* các môn học chung được giảng dạy theo chương trình quy định chung của bộ lao động – thương binh và xã hội.

* các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc gồm 2 phần: 

Phần 1. Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

Phần 2. Các môn học, mô đun chuyên môn nghề nghiệp.

- Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở được phân bổ theo đúng năm học, học kỳ đã quy định theo chương trình khung, nhằm trang bị hệ thống kiến thức, kỹ năng cơ sở cho sinh viên để có đủ năng lực tiếp thu các môn học, môđun chuyên môn nghề và các môn học, mô đun tự chọn.

- Các môn học, mô đun chuyên môn nghề nghiệp giảng dạy sau khi sinh viên đã được trang bị đủ các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở. Phân bổ thời gian gồm: 

+ giảng dạy lý thuyết

+ thực tập tại các phòng/xưởng thực hành của nhà trường/cơ sở đào tạo

+ thực tập tại các bệnh viện, các cơ sở y tế và các công ty thiết bị y tế.

- Các môn học, mô đun tự chọn có thể phân bổ giảng dạy xen kẽ với các môn học, mô đun chuyên nghề. 

- Thực tập tốt nghiệp và thi tốt nghiệp được thực hiện vào cuối khoá học: 

+ kết thúc thời gian thực tập tốt nghiệp, sinh viên phải thực hiện 1 báo cáo thực tâp tốt nghiệp để đánh giá kết quả

+ nội dung thi tốt nghiệp do hiệu trưởng quy định.

Nội dung các môn học, mô đun đào tạo bắt buộc trong chương trình khung trình độ cao đẳng được thiết kế theo hướng liên thông từ trung cấp lên trình độ cao hơn.
4.4. Hướng dẫn xây dựng chương trình chi tiết của các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn.

- các mô đun tự chọn mục 4.2 được trường/cơ sở đào tạo nghề thiết kế linh hoạt theo một trong hai hướng sau:

+ chọn lựa các mô đun đào tạo chuyên sâu theo từng chuyên ngành;

+ chọn lựa các mô đun đào tạo diện rộng theo đa chuyên ngành.

Đảm bảo yêu cầu phát triển năng lực của học viên sau khi tốt nghiệp và nhu cầu của các cơ sở sử dụng lao động.

- sinh viên tự lựa chọn chương trình học tập trong danh mục các môn học/mô đun đào tạo tự chọn (theo thiết kế chương trình mô đun đào tạo tự chọn) để tích luỹ đủ số giờ môđun tự chọn như đã quy định.

- sinh viên được đăng ký học mô đun tự chọn mđ22, sau khi đã kết thúc mô đun tự chọn mđ21. 
- đầu khóa học sinh viên được thông báo danh mục, kế hoạch các môn học, môđun bắt buộc và tự chọn để sinh viên chủ động lựa chọn

4.5. hướng dẫn kiểm tra sau khi kết thúc môn học, mô đun đào tạo nghề và hướng dẫn thi tốt nghiệp.

4.5.1. Kiểm tra hết môn học

- tất cả các môn học, môđun đều được thực hiện kiểm tra khi kết thúc nội dung chương trình theo quy định. 

- điều kiện dự kiểm tra kết thúc và điểm tổng kết môn học, môđun được áp dụng theo điều 11, 12 - mục 1- chương ii của quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy (ban hành kèm theo quyết định số 14/2007/qđ-blđtbxh ngày 24 tháng 5 năm 2007 của bộ trưởng bộ lao động- thương binh và xã hội).

- hình thức kiểm tra hết môn: 

+ lý thuyết: 
viết, vấn đáp, trắc nghiệm;

+ thực hành: 
vấn đáp, trắc nghiệm, bài tập thực hành.

- thời gian kiểm tra

+ lý thuyết:
kiểm tra (60 – 120 phút)

+ thực hành:
kiểm tra (4-8h)

4.5.2. thi tốt nghiệp 

	STT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị
	Viết, vấn đáp, trắc nghiệm
	Không quá 120 phút

	2
	Kiến thức, kỹ năng nghề : 
	
	

	
	- lý thuyết nghề
	Viết, vấn đáp, trắc nghiệm
	Không quá 180 phút

	
	- thực hành nghề
	Bài thi thực hành
	Không quá 24h

	
	- mô đun tốt nghiệp (tích hợp lý thuyết với thực hành)
	Bài thi lý thuyết và thực hành
	Không quá 24h


4.6. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khoá nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện

	TT
	Nội dung
	Thời gian thực hiện

	1
	Hội thảo chuyên môn thường kỳ dưới sự hướng dẫn của giáo viên và chuyên gia kỹ thuật
	Ngoài thời gian đào tạo

	2
	Hội thảo giới thiệu công nghệ thiết bị y tế mới
	

	3
	Hoạt động phát triển kỹ năng chuyên ngành kỹ thuật thiết bị điện tử y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế, công ty sản xuất-kinh doanh thiết bị y tế,.....
	

	4
	Tham gia các cải tiến kỹ thuật
	


4.7. Các chú ý khác
- một số nội dung của môn học, môđun hoặc một số môn học, môđun có thể được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu thực tế và điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, sự tiến bộ của khoa học các cơ sở đào tạo.

- tài liệu tham khảo để xây dựng chương trình các môn học, môđun trong chương trình khung là tài liệu cho giáo viên và người học có thể sử dụng để giảng dạy, học tập.

- tuỳ theo điều kiện của nhà trường/cơ sở đào tạo, các môđun đào tạo nghề có thể tách riêng rẽ phần lý thuyết và thực hành hoặc có thể đào tạo đan xen các bài lý thuyết với bài tập thực hành.

- các cơ sở thực tập ngoài trường đào tạo nghề kỹ thuật thiết bị điện tử bao gồm: các bệnh viện đa, chuyên khoa tuyến huyện, tỉnh (thành), trung ương có đầy đủ trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh được bộ y tế quy định, có phòng vật tư kỹ thuật (hoặc tương đương) với đội ngũ cán bộ kỹ thuật đủ khả năng hướng dẫn thực tập; các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế của việt nam hoặc nước ngoài có đội ngũ cán bộ kỹ thuật đủ khả năng hướng dẫn thực tập./.
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